
#REF! #REF! #REF!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

TỔNG CỘNG 61.399 0 9.186 9.186 25.056 25.056 2.800 -2.800

I Dự án chuyển tiếp 22.548 0 9.186 9.186 8.900 8.900 0 0

1
Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông 

giai đoạn 2021-2030
Huyện 2021-2022

952/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021
1.398 600 600 600 600

2
Nhà làm việc và phòng họp Huyện ủy Nam 

Đông

Thị trấn 

Khe Tre
2021-2023

1356/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020
6.800 4.000 4.000 2.600 2.600

3
Nhà làm việc khối Mặt trận, Đoàn thể xã 

Thượng Lộ
Thượng Lộ 2021-2022

920/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2021 
5.600 3.640 3.640 1.700 1.700

4
Hạ tầng khu quy hoạch dân cư thôn 10, xã 

Hương Xuân

Hương 

Xuân
2021-2023

263/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2021 
8.750 946 946 4.000 4.000

II Dự án khởi công mới 38.851 0 0 0 16.156 16.156 2.800 -2.800

1 Các nhiệm vụ quy hoạch Huyện 2022-2023 1.500 1.500 1.500
Giao UBND 

huyện phân 

khai chi tiết

2 Trụ sở Công an thị trấn Khe Tre
Thị trấn 

Khe Tre
2022-2023

 532/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2022
2.100 1.500 1.500

3

Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 

2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục 

Trường THCS thị trấn Khe Tre

Thị trấn 

Khe Tre
2022-2024

480/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022
9.160 3.500 3.500

4
Hoàn thiện các hạng mục Trường học đạt 

chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện
Huyện 2022-2024

441/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2022
6.000 2.500 2.500

5
Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng huyện 

Nam Đông (theo NQ 05)
Thượng Lộ 2022-2023

461/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2022
4.991 1.816 1.816

6
Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hương 

Phú
Hương Phú 2022-2023

32/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2020 
5.000 2.800               -   -2.800

Dự án không 

thực hiện để 

kêu gọi nhà 

đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật cụm 

công nghiệp

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện quản lý

Ghi chú

Tổng số

Số QĐ phê duyệt 

DA; 

ngày/tháng/năm

Tăng (+) Giảm (-)

Dự án UBND 

huyện đã giao 

kế hoạch vốn

Tr.đó: 

Năm 2021

Vốn bố trí đến 

31/12/2021

(Kèm theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Nam Đông)

Tổng số

Phương 

án kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đã 

thông qua

Stt Danh mục đầu tư
Địa điểm 

xây dựng

Th. gian

KC-HT 

Quyết định chủ trương/Quyết 

định đầu tư

Dự án UBND 

huyện đã giao 

kế hoạch vốn

Tổng mức đầu tư

NSTW

Điều chỉnh 

phương án 

phân bổ 

kế hoạch 

vốn năm 

2022



Ghi chú

Tổng số

Số QĐ phê duyệt 

DA; 

ngày/tháng/năm

Tăng (+) Giảm (-)

Tr.đó: 

Năm 2021

Vốn bố trí đến 

31/12/2021

Tổng số

Phương 

án kế 

hoạch 

vốn năm 

2022 đã 

thông qua

Stt Danh mục đầu tư
Địa điểm 

xây dựng

Th. gian

KC-HT 

Quyết định chủ trương/Quyết 

định đầu tư

Tổng mức đầu tư

NSTW

Điều chỉnh 

phương án 

phân bổ 

kế hoạch 

vốn năm 

2022

7
San nền, giải phóng mặt bằng xây dựng làng 

văn hóa dân tộc Cơ tu, huyện Nam Đông
Thượng Lộ 2022-2023

1415/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021
5.000 2.540 2.540

8
Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hương 

Hòa

Hương 

Xuân
2022-2023

31/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2020
2.000              -   1.000         1.000 

9
Xây dựng sân Tennis tại Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao thanh, thiếu niên huyện Nam Đông

Thị trấn 

Khe Tre
2022-2023

987/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2022
3.100              -   1.800         1.800 

Giao UBND 

huyện phân bổ 

kế hoạch vốn 

khi có Quyết 

định phê duyệt 

dự án


